
Loại 1 Loại 2
I Gạch ốp kích thước 25x40 (1 hộp = 10 viên)

1 Gạch ốp Ceramic A2528, A2536 76,000 71,000
2 Viền ốp TD01,TD02,TD07,TD08,TD09,TD10 (1 hộp = 40 viên)

II Gạch lát nền kích thước 400x400x9mm (1 hộp = 6 viên)

1
M401,402,414,…420,TB434       G401,402,….419,420.            
V401,402,…,419,420,426,427                                                            77,000 72,000

2
M421,422,…,439,440         G421,422,…,439,440           
V421.422,…,439,440 81,000 77,000

III Gạch viền kích thước 130x400 (1 hộp = 20 viên)

1
TM401,402,…,439,440          TG401,402,…,439,440                      
TV401 402 439 440

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến 
GOOS Co., Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN
ĐT: + 84-4-3773 7548                           Fax: +84-4-3773 5834

Website: http://choxaydung.vn             Email: sale@choxaydung.vn

(Áp dụng từ ngày 27/4/2009)

(Đồng/hộp)

TÊN SPSTT

(Đồng/viên)

5,300

BẢNG BÁO GIÁ GẠCH VIGLACERA HÀ NỘI

GIÁ BÁN

(Đồng/hộp)

TV401,402,…,439,440                  

IV Gạch lát nền 450x450x9 mm (1 hộp = 5viên)
M45-01…..10
G45-01…..10
V45-01…..10

V Gạch viền kích thước 125x450x9 mm (1hộp = 18 viên)
TM45-01…..10
TG45-01…..10
TV45-01…..10

VI Gạch lát kích thước 500x500x9 mm (1 hộp = 4 viên)
M5-01,….,10
G5-01,….,10
V5-01,….,10

VII Gạch viền kích thước 125x500x9 mm (1 hộp = 16 viên)
TM5-01,….,10
TG5-01,….,10
TV5-01,….,10

(Đồng/viên)

(Đồng/viên)

Chú ý:
- Gạch Viglacera có nhiều loại hoa văn: gạch vân gỗ, gạch vân mây, gạch vân sỏi đá, gạch giả cổ, gạch 
hoa văn hình học…
- Gạch Viglacera có tính chống trơn trượt, dễ lau chùi, bề mặt được phủ cách nhiệt
- Giá đã bao gồm VAT, với những đơn hàng trên 100m2 sẽ miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng 
tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

(Đồng/hộp)

1 85,000

1 8,700

(Đồng/viên)

1 7,600

1 96,000 91,000

tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.


